




ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 1 

Gồm 02 thôn: Lâm Hòa và Lâm Thiện 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

 (nếu có) 

Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

01 NGUYỄN NGỌC ANH 04/4/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Phú Hòa, xã 

Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Quản trị 

Kinh doanh 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành Kinh 

tế học 

Cao cấp 
Anh trình 

độ C 

Chủ tịch UBND xã 

Hàm Thuận 

UBND xã Hàm 

Thuận 
09/6/2004 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016 
 

02 LƯU MINH DŨNG 11/02/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Xa Liễn, 

xã Nga Thắng, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Lâm Giáo, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học sư 

phạm chuyên 

ngành Ngữ văn 

Không Sơ cấp Không 

Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở Ma 

Lâm 

Trường Trung học 

cơ sở Ma Lâm 
25/02/2017 Không  

03 PHẠM VĂN MINH 02/12/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Kinh 

tế ông nghiệp 
Không 

Trung  

cấp 
Không 

Giám đốc QTDND 

Hàm Chính 

Quỹ tín dụng nhân 

dân Hàm Chính 
27/11/2005 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Minh, nhiệm kỳ 2011-2016; 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Minh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

04 TRẦN THỊ HỒNG NGHĨA 10/4/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Lâm Hòa, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Trung cấp 

Công nghệ 

may 

Không Không Không 
Trưởng Ban CTMT 

thôn Lâm Hòa 
Thôn Lâm Hòa 17/12/2021 Không  

05 THÔNG MINH THUẬN   30/10/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Chăm Bàlamôn 

Xã Hàm 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Lâm Thiện, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học sư 

phạm Toán; 

Đại học Công 

nghệ thông tin 

Thạc sĩ 

Quản lí 

giáo dục 

Trung  

cấp 

Anh trình 

độ B1 

Phó Hiệu trưởng 

Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú Hàm Thuận 

Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú 

Hàm Thuận 

22/12/2014 Không  

 

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 03 người.

 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 

 

Ông NGUYỄN NGỌC ANH Ông LƯU MINH DŨNG Ông PHẠM VĂN MINH Ông THÔNG MINH THUẬN Bà TRẦN THỊ HỒNG NGHĨA 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 2 

Gồm 02 thôn: Lâm Giáo và Ma Lâm 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

01 PHẠM HOÀNG DŨNG 06/10/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Bình 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

 Thôn Lâm Giáo, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân chính trị, 

xây dựng Đảng, 

chính quyền Nhà 

nước 

Không Cao cấp 
Anh trình 

độ B 

Chỉ huy trưởng Ban  

Chỉ huy Quân sự  

xã Hàm Thuận 

Ban Chỉ huy 

 Quân sự xã Hàm 

Thuận 

05/9/2003 Không    

02 ĐÀO DUY KHÁNH 27/4/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Ma Lâm, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Quản lý đất 

đai; Đại học Quản trị 

kinh doanh 

Không 
Trung  

cấp 
Anh trình độ 

B 

Phó Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND 

xã 

HĐND xã Hàm 

Thuận 
06/8/2013 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận nhiệm 

kỳ 2021 - 2026  

Tái cử 

03 LÊ XUÂN PHONG 29/4/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm 

Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Lâm Giáo, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Trung cấp Quân sự Không  

Trung  

cấp 
Không  Trưởng thôn Lâm giáo, 

xã Hàm Thuận 

Thôn Lâm Giáo, xã 

Hàm Thuận 
30/01/1997 

- Đại biểu HĐND thị trấn Ma Lâm 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; nhiệm kỳ 2016 – 

2021; nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận nhiệm 

kỳ 2021 - 2026   

Tái cử 

04 ĐỖ THÁI SƠN 14/02/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn 4, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Luật chuyên 

ngành Luật học 
Không 

Trung  

cấp 

Anh trình  

độ B 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND &UBND xã 

Hàm Thuận  

 Văn phòng HĐND 

&UBND xã Hàm 

Thuận 

28/12/2003  Không   

05 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 01/9/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Ma Lâm, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học sư phạm Mầm 

non 
Không 

Trung 

 cấp 
Anh trình độ 

C 
Hiệu trưởng Trường 

Mẫu giáo Ma Lâm  
Trường Mẫu giáo Ma 

Lâm 
26/3/2013 Không    

06 NGUYỄN THỊ TUYÊN 30/8/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn 6, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Đại học Quản lý đất đai Không Trung cấp Anh trình độ 

B 
Chuyên viên Phòng 

Kinh tế xã Hàm Thuận 
Phòng Kinh tế xã 

Hàm Thuận 
04/9/2017 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Đức nhiệm 

kỳ 2021 -2026;  

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

Tái cử 

07 CAO THỊ KIM YẾN 12/4/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm 

Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Phú Minh, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Cử nhân Luật Không Trung cấp Anh  trình 

độ B 

Chuyên viên UBMTTQ 

xã, Phó Chủ tịch Hội 

Nông dân xã Hàm 

Thuận 

UBMTTQ Việt Nam 

xã Hàm Thuận 
20/11/2015 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh nhiệm 

kỳ 2021 -2026;  

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận nhiệm 

kỳ 2021 – 2026.    

Tái cử 

 

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 04 người.

 

 

Ông ĐÀO DUY KHÁNH Ông LÊ XUÂN PHONG Ông ĐỖ THÁI SƠN Bà NGUYỄN THỊ TUYÊN Bà NGUYỄN THỊ MỸ TRINH Bà CAO THỊ KIM YẾN Ông PHẠM HOÀNG DŨNG 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 3 

Gồm 02 thôn: Nà Bồi và Tầm Hưng 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 
Ngày vào 

Đảng (nếu có) 
Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

01 NGUYỄN CHÍ ĐÔNG 21/12/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

Khu phố Phú Hòa, 

phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

12/12 phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành Luật 

dân sự và tố 

tụng dân sự 

Cao cấp 
Anh trình 

độ B1 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 

Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 

20/8/2010 
 - Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021-2026 
Tái cử 

02 VÕ TUẤN HIẾU 25/02/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Lâm Hòa, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân Luật 

chuyên ngành 

luật kinh tế 

Không Trung cấp 
Anh trình 

độ B 

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh 

xã Hàm Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
25/8/2014 

 - Đại biểu HĐND thị trấn Ma 

Lâm  nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

 - Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Tái cử 

03 NGUYỄN HOÀNG THƯ HƯƠNG 03/02/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 4, thôn Lâm Hòa, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm non 
Không Không Không 

Giám đốc Hợp tác xã 

thanh long sạch Hòa Lệ 

Hợp tác xã thanh 

long sạch Hòa Lệ 
Không Không  

04 LÊ THỊ THẢO 13/9/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 3, thôn Lâm Giáo, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Luật 

chuyên ngành 

Luật kinh tế 

Không Trung cấp 
Anh trình 

độ B 

Chuyên viên 

UBMTTQVN xã Hàm 

Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
30/4/2006 Không  

05 TRẦN THỊ HƯƠNG THỦY 07/5/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 1, thôn Trũng 

Liêm, xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Cử nhân kế toán Không Trung cấp 

Anh trình 

độ A 

Chuyên viên 

UBMTTQVN xã Hàm 

Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
25/12/2006 Không  

06 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12/01/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Đặc khu Phú 

Quý, tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Ma Lâm, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành quản trị 

kinh doanh 

Không Trung cấp 
Anh trình 

độ B 

Phó Giám đốc quỹ tín 

dụng nhân dân Ma Lâm 

Quỹ tín dụng nhân 

dân Ma Lâm 
29/4/2011 Không  

07 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN 22/10/1995 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 4, thôn Lâm Giáo, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Đại học Luật Không Trung cấp 

Anh trình 

độ B 

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã, Bí thư 

Đoàn thanh niên xã Hàm 

Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
05/11/2019 

- Đại biểu HĐND thị trấn Ma 

Lâm nhiệm kỳ 2021 -  2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026. 

 

Tái cử 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:        07 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là:                     04 người. 

           Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

                        TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                                 CHỦ TỊCH 

  

                    

                           Nguyễn Ngọc Thạch 

 

 

 

Ông NGUYỄN CHÍ ĐÔNG Ông VÕ TUẤN HIẾU Bà TRẦN THỊ HƯƠNG THỦY Bà NGUYỄN HOÀNG THƯ HƯƠNG Bà LÊ THỊ THẢO Bà NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Bà NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 4 

Gồm 02 thôn: thôn 1, thôn 2 và thôn 7 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào Đảng 

(nếu có) 
Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

01 TRẦN NGỌC DIỆU 10/3/1989 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Phong 

Quảng, Thành 

Phố Huế 

Khu phố Phú An, 

phường Hàm Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Luật 

chuyên ngành 

Triết học; Đại 

học Luật chuyên 

ngành luật 

Không Cao cấp 
Anh trình độ 

B 

Chánh Văn phòng Đảng 

ủy xã Hàm Thuận 

Văn phòng Đảng ủy 

xã Hàm Thuận 
26/5/2014 Không  

02 TRẦN THỊ HIỀN 27/5/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Cử nhân kế toán Không Trung cấp Không 

Cán bộ không chuyên 

trách Ban xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Hàm Thuận 

Ban xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 

10/6/2016 Không  

03 ĐỖ QUỐC HÙNG 02/11/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn 1, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học y khoa 

chuyên ngành 

bác sỹ đa khoa 

Không Sơ cấp 
Anh trình độ 

B 

Giám đốc Trạm Y tế xã 

Hàm Thuận 

Trạm Y tế xã Hàm 

Thuận 
10/12/2021 Không  

04 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 14/3/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Phật giáo 

Phường Tân 

Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thôn 7, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân Luật 

chuyên ngành 

Luật học; 

Không Sơ cấp Không 
Tu sĩ Thiền viện Từ Lâm, 

xã Hàm Thuận 

Thiền viện Từ Lâm, 

xã Hàm Thuận 
Không Không  

05 NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG 21/8/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn 2, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Luật 

chuyên ngành 

Luật Dân sự 

Không Trung cấp 
Anh trình độ 

B 

Cán bộ không chuyên 

trách UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
06/10/2010 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Đức 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Tái cử 

06 NGUYỄN MINH THẢO 
25/12/1973 

 
Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

12/12 bổ 

túc 
Cử nhân Luật Không Cao cấp 

Anh trình độ 

A 

Chủ tịch UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
30/7/1999 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Minh nhiệm kỳ 1999-2004; 

nhiệm kỳ 2004 – 2011; nhiệm 

kỳ 2011 -2016; nhiệm kỳ 2016 

– 2021; nhiệm kỳ 2021 -2026 

- Đại biểu HĐND xã Hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 

Tái cử 

07 TRƯƠNG THANH TOÀN 07/8/1991 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn 7, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn 7, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Luật 

chuyên ngành 

Luật học 

Không Không 
Anh trình độ 

B 

Trưởng thôn 7, xã Hàm 

Thuận 

Thôn 7, xã Hàm 

Thuận 
26/4/2021 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Đức 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Tái cử 

 

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  07 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là:  04 người.
 

 

 

Bà TRẦN THỊ HIỀN Ông ĐỖ QUỐC HÙNG Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC Ông NGUYỄN MINH THẢO Bà NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 

Ông TRẦN NGỌC DIỆU Ông TRƯƠNG THANH TOÀN 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 5 

Gồm 02 thôn: thôn 3 và thôn 4 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng 

 (nếu có) 

Là đại biểu HĐND (nếu 

có) 
Ghi chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

01 THÔNG THỊ BÌNH 07/10/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Chăm Bàlamôn 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Tầm Hưng, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Đại học Kế toán  Không Trung cấp 

Anh trình độ 

B 

Chuyên viên Phòng Kinh 

tế, xã Hàm Thuận 

Phòng Kinh tế xã 

Hàm Thuận 
26/4/2021 

- Đại biểu HĐND thị trấn Ma 

Lâm nhiệm kỳ 2016 -2021; 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Đại biểu HĐND xã hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Tái cử 

02 ĐOÀN THÁI CHÂU 27/4/1993 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Lâm Hòa, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Lâm Hòa, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân Luật; 

Cao đẳng ngành 

quân sự cơ sở 

Không Sơ cấp 
Anh trình độ 

B1 

Trợ lý chính trị Ban Chỉ 

huy Quân sự xã Hàm 

Thuận 

Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Hàm Thuận 
25/11/2013 Không  

03 PHẠM THỊ TỐ LOAN 04/11/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Phú 

Thủy, tỉnh Lâm 

Đồng 

Khu phố 1, Phường 

Phú Thủy, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân chính trị 

học chuyên 

ngành công tác 

tư tưởng 

Thạc sỹ  xây 

dựng Đảng 

và Chính 

quyền nhà 

nước 

Cao cấp 
Anh trình độ 

B1 

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã Hàm Thuận 

Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 
14/11/2004 Không  

04 LÊ NGỌC MẾN 
25/10/1974 

 
Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

Khu phố Phú 

Trường, Phường 

Hàm Thắng, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

12/12 phổ 

thông 

Đại học An ninh 

nhân dân chuyên 

ngành điều tra tội 

phạm xâm phạm 

An ninh Quốc 

Gia 

Không Cao cấp 
Thái lan 

trình độ B 

Trưởng Công an xã Hàm 

Thuận 

Công an xã Hàm 

Thuận 
19/11/1999 Không  

05 NGUYỄN MINH PHƯỚC 24/8/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn 4, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn 4, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học tài chính 

ngân hàng 
Không Sơ cấp 

Anh trình độ 

B 

Trưởng thôn 4, xã Hàm 

Thuận 

Thôn 4, xã Hàm 

Thuận 
26/12/2014 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Đức 

nhiệm kỳ 2016-2021; nhiệm 

kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Tái cử 

06 NGUYỄN THỊ CHIỀU TRONG 03/10/2000 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn 6, xã Hàm 

Liêm, tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học Luật 

chuyên ngành 

Luật kinh tế 

Không Sơ cấp 
Anh trình độ 

B1 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã Hàm 

Thuận 

UBND xã Hàm 

Thuận 
Không Không  

07 LÊ THỊ MINH YẾN 27/5/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn 6, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học sư phạm 

Mầm non 
Không Trung cấp 

Anh trình độ 

B 

Hiệu trưởng Trường Mẫu 

giáo Hàm Đức 

Trường Mẫu giáo 

Hàm Đức 
10/6/2006 Không  

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là:                  04 người. 
 

 

Ông ĐOÀN THÁI CHÂU Bà PHẠM THỊ TỐ LOAN Ông LÊ NGỌC MẾN Bà LÊ THỊ MINH YẾN Ông NGUYỄN MINH PHƯỚC 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 

Bà NGUYỄN THỊ CHIỀU TRONG Bà THÔNG THỊ BÌNH 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 6 

Gồm 02 thôn: thôn 5 và thôn 6 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND  

(nếu có) 
Ghi chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

01 NGUYỄN NGỌC HIỆP 03/02/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Hộ Diêm, 

xã Xuân Hải, 

tỉnh Khánh Hòa 

Thôn Lâm Hòa, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh  
Không Trung cấp 

Anh trình 

độ B 

Cán bộ không chuyên 

trách UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
05/12/2011 Không  

02 VÕ THỊ MỸ HÒA 15/01/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Tân Qui, 

xã Ô Loan, tỉnh 

ĐăkLắk 

Thôn Phú Điền, xã 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học xây 

dựng ngành xây 

dựng cầu đường 

Không Trung cấp 
Anh trình 

độ B 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã Hàm 

Thuận  

Văn phòng HĐND 

&UBND xã Hàm 

Thuận 

25/12/2009 Không  

03 THÔNG MINH KHÔI 27/5/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Chăm Bàlamôn 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Lâm Thiện, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học sư phạm 

Tiểu học 
Không Sơ cấp 

Anh trình 

độ B 

Giáo viên Trường Tiểu học 

Lâm Hưng 

Trường Tiểu học 

Lâm Hưng 
01/3/2014 Không  

04 TRIỆU QUANG PHỤC 16/02/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 01, Thôn Lâm 

Giáo, xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học hành 

chính chuyên 

ngành quản lý 

nhà nước 

Không Cao cấp 
Anh trình 

độ B 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã Hàm Thuận  

Hội đồng nhân dân 

xã Hàm Thuận 
30/3/2004 

- Đại biểu HĐND thị trấn Ma Lâm 

nhiệm kỳ 2011-2016;  nhiệm kỳ 

2016 -2021; nhiệm kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Tái cử 

05 TRẦN QUỐC THẮNG 
02/9/1992 

 
Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm Đồng 

Tổ 3, thôn Thôn 

Thuận Điền, xã Hàm 

Liêm, tỉnh Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Kỹ sư Cơ khí chế 

tạo máy, Cử 

nhân Luật 

Không Trung cấp 
Anh trình 

độ B 

Trưởng Ban xây dựng 

Đảng Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 

Ban xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 

27/9/2018 
- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026. 
Tái cử 

06 MAI THỊ HOÀI VÂN 02/9/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vinh Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Cử nhân Luật Không Trung cấp 

Anh trình 

độ B 

Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN xã, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Hàm Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
14/10/2015 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh 

nhiệm kỳ 2016-2021;  -Đại biểu 

HĐND huyện Hàm Thuận Bắc 

nhiệm kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Tái cử 

07 NGUYỄN TRỌNG VIỆT 10/11/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Khu Phố Thắng 

Thuận, Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân kinh tế 

chuyên ngành 

quản lý doanh 

nghiệp 

Thạc sỹ quản trị 

Kinh doanh 

chuyên ngành 

quản trị kinh 

doanh 

Cao cấp 
Anh trình 

độ B1 

Phó Chủ tịch UBND xã 

Hàm Thuận 
UBND xã Hàm 

Thuận 
18/6/2004 Không  

 

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  07 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là:                 04 người.
 

 

Ông NGUYỄN NGỌC HIỆP Ông THÔNG MINH KHÔI Ông TRIỆU QUANG PHỤC Bà MAI THỊ HOÀI VÂN Ông NGUYỄN TRỌNG VIỆT Bà VÕ THỊ MỸ HÒA Ông TRẦN QUỐC THẮNG 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 7 

Gồm 02 thôn: Phú Minh và Thuận Minh 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng  

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 

 (nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ      

01 NGUYỄN HỮU DUYÊN 20/7/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Đại học Luật  Không Trung cấp 

Anh trình độ 

B 

Phó Chủ tịch Thường trực 

UBMTTQVN xã, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã 

Hàm Thuận 

UBMTTQVN xã 

Hàm Thuận 
16/4/2006 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh 

nhiệm kỳ 2011-2016;  nhiệm kỳ 

2016 -2021; nhiệm kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

Tái cử 

02 NGUYỄN THỊ LAN 06/3/1969 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không Thanh Hóa 

Thôn Phú Minh, Xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

9/12 bổ túc Không Không Sơ cấp Không 
Trưởng thôn Phú Minh, 

xã Hàm Thuận 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận 
23/4/2011 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh 

nhiệm kỳ 2011-2016;  nhiệm kỳ 

2016 -2021; nhiệm kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

Tái cử 

03 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 01/01/1974 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Không Không Sơ cấp Không 

Phó Trưởng thôn Thuận 

Minh, xã Hàm Thuận 

Thôn Thuận Minh, xã 

Hàm Thuận 
Không Không  

04 NGUYỄN QUỐC NGHIÊM 28/3/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Thuận, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Trung cấp Hành 

chính; Trung cấp quản 

lý trật tự xã hội 

Không Sơ cấp Không 
Trưởng thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận 

Thôn Thuận Minh, xã 

Hàm Thuận 
28/5/2006 Không  

05 NGÔ THỊ OANH 08/02/1969 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Sơ cấp nông 

nghiệp 
Không Không Không 

Trưởng Ban công tác mặt 

trận thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận 
10/9/2010 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Minh nhiệm kỳ 2021 -2026 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

 

Tái cử 

06 NGUYỄN KỲ TÂM 16/12/1960 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Thuận Minh, 

xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

10/12 phổ 

thông 

Trung cấp nông 

nghiệp 
Không Không Không 

Trưởng Ban công tác mặt 

trận thôn Thuận Minh, xã 

Hàm Thuận 

Thôn Thuận Minh xã 

Hàm Thuận 
Không 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh 

nhiệm kỳ 2011-2016;  nhiệm kỳ 

2016 -2021; nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Tái cử 

07 NGUYỄN TIẾN TRỰC 20/4/1984 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hàm 

Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Phú Minh, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Đại học Luật 

Thạc sỹ Luật 

chuyên 

ngành Luật 

kinh tế 

Trung cấp Đại học 

Phó Trưởng Ban Văn hóa 

- Xã hội Hội đồng nhân 

dân xã Hàm Thuận 

Hội đồng nhân dân xã 

Hàm Thuận 
21/02/2008 

- Đại biểu HĐND xã Thuận Minh 

nhiệm kỳ 2011-2016;  nhiệm kỳ 

2016 -2021; nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm Thuận 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Tái cử 

 

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là:  04 người.
 

 
 

Ông NGUYỄN HỮU DUYÊN Bà NGUYỄN THỊ LAN Bà NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Ông  NGUYỄN KỲ TÂM Bà NGÔ THỊ OANH Ông NGUYỄN QUỐC NGHIÊM Ông NGUYỄN TIẾN TRỰC 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 



ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HÀM THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Đơn vị bầu cử số: 8 

Gồm 02 thôn: Dốc Lăng và Ku Kê 

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 
Nơi công tác 

Ngày vào 

Đảng (nếucó) 

Là đại biểu HĐND 

 (nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

01 MANG THỊ BÉ 01/01/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Raglay Bàlamôn 

Xã Hàm Cần, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Ku Kê, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

10/12 phổ 

thông 
Không Không Sơ cấp Không 

Trưởng thôn Ku Kê, 

xã Hàm Thuận 

Thôn Ku Kê, xã 

Hàm Thuận 
15/7/2019 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Minh nhiệm kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 -2026. 

 

 

Tái cử 

02 THÁI THỊ THU HƯƠNG 16/3/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Dốc Lăng, xã 

Hàm Thuận,tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật  
Không 

Trung 

cấp 
Anh trình 

độ B 

Chuyên viên văn 

phòng Đảng ủy xã 

Hàm Thuận 

Đảng ủy xã Hàm 

Thuận 
26/12/2012 Không  

03 NGUYỄN NGỌC THẠCH 14/4/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Tổ 3, thôn 1, xã 

Hàm Liêm, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

Thạc sỹ 

Luật 

chuyên 

ngành Luật 

Dân sự 

Cao cấp 
Anh trình 

độ B1 

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã Hàm 

Thuận 

 Đảng ủy xã 

Hàm Thuận 
20/9/2004 

- Đại biểu HĐND huyện 

Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 

2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Tái cử 

04 NGUYỄN MINH THƯỜNG 20/10/1964 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Thuận 

Minh, xã Hàm 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Trung cấp 

trồng trọt tổng 

hợp 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Bí thư chi bộ thôn Ku 

Kê, xã Hàm Thuận 
Thôn Ku Kê, xã 

Hàm Thuận 
03/10/2004 

- Đại biểu HĐND xã Thuận 

Minh nhiệm kỳ 2021 -2026; 

- Đại biểu HĐND xã Hàm 

Thuận nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Tái cử 

05 PHẠM VĂN TRÚC 15/01/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Phật giáo 

Xã Đông 

Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

Thôn Ku Kê, xã 

Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Trung cấp 

Phật học 
Không Không Không Trưởng Ban quản trị 

Thiền viện Bồ Đề 

Thiền viện Bồ 

Đề, thôn Ku Kê, 

xã Hàm Thuận 

Không Không  

 

 - Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là:  05 người; 

 - Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là:                03 người.  

 

Hàm Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thạch 

 

Ông NGUYỄN NGỌC THẠCH Ông  NGUYỄN MINH THƯỜNG 

NGHĨA 
Ông PHẠM VĂN TRÚC Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG Bà MANG THỊ BÉ 
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